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    ĐỀ CHÍNH THỨC 



    Kiểm tra, ngày 19 tháng 12 năm 2018 

Bài 1: (1,5 điểm).
a) Sắp xếp các số nguyên sau đây theo thứ tự giảm dần: 7; -100; 0; -1; 100
b) Viết tập hợp M gồm các số nguyên x biết 
[image: image32.emf]x N
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 bằng cách liệt kê các phần tử.
c) Trong các số sau đây, số nào vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5: 125; 476; 1710
Bài 2: (3,0 điểm). Thực hiện các phép tính sau (tính hợp lý nếu có thể):

a) – 53 + 35

b) 27.16 + 27.84

c) 
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d) {600 : [316 – (12 – 8)2]} : 2 – 1
Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x biết:

a) 
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b) 
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Bài 4: (1,5 điểm). 
Số học sinh khối 6 của trường THCS là một số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếp hàng 18, hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài 5: (2,0 điểm). Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 8cm.
a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? vì sao?

c) Gọi M là trung điểm của OA, N là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Bài 6: (0,5 điểm). 
Chứng minh rằng nếu 
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-----Hết-----
Họ và tên thí sinh:…………………………     Số báo danh………………….……………
Chữ kí giám thị 1:………………………....      Chữ kí giám thị 2:………………………..

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1: (1,5 điểm)


a. Sắp xếp các số nguyên sau đây theo thứ tự giảm dần: 7; -100; 0; -1; 100

b.Viết tập hợp M gồm các số nguyên x biết 
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 bằng cách liệt kê các phần tử.

      c. Trong các số sau đây, số nào vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5: 125; 476; 1710
	Bài 1
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	1.a (0,5 đ)
	Sắp xếp đúng : 100;7;0;-1;-100
	0,5

	1.b (0,5đ)
	Viết đúng tập hợp M={3;4;5;6;7;8;9;10}
	0,5

	1.c (0,5đ)
	Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là 1710
	0,5


Bài 2: (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau (tính hợp lý nếu có thể):


a. – 53 + 35


b. 27.16 + 27.84


c. 
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d. {600 : [316 – (12 – 8)2]} : 2 – 1

	Bài 2
	Hướng dẫn chấm 
	Điểm

	2.a)

(0,75 đ)
	-53 + 35 

= - (53-35) 

= -18
	0,25

0,5

	2.b)

(0,75đ)
	27.16 + 27.84

 = 27.(16 + 84) 

=27.100

= 2700
	0,25
0,25
0,25

	2c.
(0,75đ)
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= 8:4+49

= 2 + 49

= 51
	0,25x2
0,25

	2d.

(0,75đ)
	{600 : [316 – (12 – 8)2]} : 2 – 1 

={600 : [316 – 42]} : 2 – 1 

={600 : [316 – 16]} : 2 – 1 

={600 : 300} : 2 – 1 

=2:2 - 1

= 1 - 1 = 0
	0,25

0,25

0,25


Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x biết:

a) 
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b) 
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	Bài 3
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	3.a)

(1,0 đ)
	a) 
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0,25
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	3.b)

(0,5 đ)
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Bài 4 (1,5 điểm):): Số học sinh khối 6 của trường THCS là một số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếp hàng 18, hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

	+ Gọi x là số học sinh khối 6 cần tìm 
	0,25

	+ Ta có x ( BC(18; 21; 24) và x là số tự nhiên có ba chữ số.
	0,25

	+ BCNN(18; 21; 24) = 504
	0,25

	+ Nên BC(18; 21; 24) = {0; 504; 1008;…}
	0,25

	+ Vì x là số tự nhiên có ba chữ số nên suy ra x = 504
	0,25

	+ Vậy số học sinh khối 6 của trường là 504 học sinh
	0,25


Bài 5 (2,0 điểm): Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 8cm.

a. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? vì sao?

c. Gọi M là trung điểm của OA, N là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

	Bài 5

 (2,0 điểm):
	
Vẽ hình đúng đến câu a
	0,25

	5.a
(0,75 điểm)


	Điểm A nằm giữa hai điểm O và B vì OA < OB và O, A, B cùng nằm trên tia Ox
	0,25

	
	 Ta có: OA + AB = OB 
hay 5cm + AB = 8cm

Suy ra: AB = 8cm – 5cm = 3cm 
	0,25

0,25

	5.b

(0,5 điểm)
	Điểm A không phải là trung điểm của đoạn thẳng OB. 
Vì OA > AB.(5cm >3cm)
	0,25x2

	5.c

(0,5 điểm)
	c. Ta có: MA =
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OA; AN =
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AB. Nên MA + AN =
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(OA + AB)

Hay MN = 
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AB = 
[image: image24.wmf]1

2

.8 = 4

Vậy, MN = 4cm.
	0,25

0,25


Bài 6 (0,5 điểm): Chứng minh rằng nếu 
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	Bài 6
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	(0,5 đ)
	ta có 
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	do 
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Lưu ý: HS có thể trình bày cách giải khác, giám khảo cân đối cho điểm.
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